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	QUỐC HỘI


Nghị quyết số: 128/2020/QH14


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




NGHỊ QUYẾT

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 36/BC-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 2240/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Tờ trình số 573/TTr-CP ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 2264/BC-UBTCNS14 ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 612/BC-UBTVQH14 ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỷ đồng (một triệu, ba trăm bốn mươi ba nghìn, ba trăm ba mươi tỷ đồng).

2. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng (một triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn tỷ đồng).

3. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỷ đồng (ba trăm bốn mươi ba nghìn, sáu trăm bảy mươi tỷ đồng), tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: 

Bội chi ngân sách trung ương là 318.870 tỷ đồng (ba trăm mười tám nghìn, tám trăm bảy mươi tỷ đồng), tương đương 3,7%GDP;

Bội chi ngân sách địa phương là 24.800 tỷ đồng (hai mươi bốn nghìn, tám trăm tỷ đồng), tương đương 0,3%GDP.

4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỷ đồng (sáu trăm lẻ tám nghìn, năm trăm sáu mươi chín tỷ đồng).
(Kèm theo các phụ lục số I, II, III và IV)
Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

1. Tăng bội chi ngân sách trung ương 133.500 tỷ đồng để bảo đảm dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020 Quốc hội đã quyết định. Giao Chính phủ phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi để giảm bội chi ngân sách nhà nước; thực hiện vay bù đắp bội chi phù hợp với tiến độ thu và dự kiến giải ngân ngân sách trung ương năm 2020. 

2. Trong năm 2020, không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

3. Trường hợp thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, địa phương phải chủ động sử dụng các nguồn lực hợp pháp, bao gồm cả nguồn cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2020 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành; trường hợp còn hụt thu cân đối thì phải rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội; đồng thời, địa phương được tính giảm nguồn cải cách tiền lương tương ứng 50% số hụt thu ngân sách địa phương.

4. Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước 533,647 tỷ đồng từ nguồn 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 còn dư của Bộ Công an, đồng thời bổ sung dự toán chi đầu tư lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội cho Bộ Công an để thực hiện các dự án đã được phê duyệt đầu tư 440,424 tỷ đồng từ nguồn 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014.

5. Bổ sung dự toán thu, chi ngân sách trung ương 26.142,81 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp và nguồn tài chính hợp pháp khác theo Báo cáo số 36/BC-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

6. Bổ sung dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 6,64 tỷ đồng nguồn vốn ngoài nước cho Kiểm toán Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tài chính đối với Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

7. Tiếp tục chuyển nguồn 3.233,149 tỷ đồng kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản từ năm 2019 chuyển sang và sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2021 để thực hiện mục tiêu hỗ trợ hoạt động đánh bắt thủy sản xa bờ kết hợp với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.

8. Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước và chi đầu tư phát triển 76,296 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Ai-Len để thực hiện Dự án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 cho 5 địa phương: Hà Giang 20 tỷ đồng, Hòa Bình 19,9 tỷ đồng, Quảng Trị 9,096 tỷ đồng, Kon Tum 18,3 tỷ đồng và Trà Vinh 9 tỷ đồng. 

9. Bổ sung dự toán vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài nước cho 3 địa phương: Cà Mau 24 tỷ đồng; Nam Định 8,727 tỷ đồng và Phú Thọ 17,819 tỷ đồng.
10. Cho phép sử dụng 2.500 tỷ đồng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Điều 3. Giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021

1. Điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ; phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước.
2. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử; cải cách, hiện đại hóa hệ thống cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước; thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai; đẩy nhanh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo Đề án đã được phê duyệt. 

3. Năm 2021, tiếp tục giữ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia, cơ chế điều tiết một số khoản thu đã được Quốc hội quyết định trong giai đoạn 2017 - 2020 theo Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020; cho phép tiếp tục sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường để thực hiện một số nội dung có tính chất đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội.
4. Tiếp tục sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ưu tiên cho các mục tiêu đầu tư phát triển theo quy định tại Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và bổ sung thêm đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

5. Trong phân bổ ngân sách địa phương, ưu tiên bố trí kinh phí triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 thuộc trách nhiệm của ngân sách địa phương. Dành tối thiểu 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng; ưu tiên bố trí kinh phí cho y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, các chuyên khoa Phong, Lao, Tâm thần; bảo đảm kinh phí triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến xã.

6. Rà soát, tổ chức sắp xếp lại, đổi mới cơ chế hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
7. Trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó:

- Thực hiện loại trừ một số khoản thu theo quy định tại khoản 7 Điều 3 của Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khi tính số tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2020 và dự toán năm 2021 dành để cải cách tiền lương; đồng thời, loại trừ thêm khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 
- Đối với những địa phương đã có cam kết đảm bảo nhu cầu cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội đến hết năm 2020, trường hợp dự toán năm 2021 thiếu nguồn, sẽ được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện chính sách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo các chế độ quy định.

Các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương, trường hợp xác định bảo đảm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả lộ trình đến năm 2025, không đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ, thì được phép báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng nguồn làm lương còn dư để đầu tư các dự án đầu tư phát triển theo quy định tại Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội.

8. Hướng dẫn việc cho phép tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, tổ chức các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 4. Giám sát và kiểm toán việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Kiểm toán Nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tiến hành kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2020. 
	
	
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân
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CAN POI NGAN SACH NHA NUGC NAM 2021
(Ban hanh kém theo Nghi quyét sé 128/2020/QH14 ngay 12 thang 11 ndm 2020 cia Quéc hoi)

Ponvi: Ty d(?ng

STT NOI DUNG DU TOAN

A B 1
A TONG THU NSNN 1.343.330
1 |Thu noi dia a 1.133.500
2 |Thu tir du thé 23.200
3 |Thu can déi tir hogt dong xudt khau, nhap khiu 178.500
4 'i"h; vién trg o 8.]730
B TONG CHI NSNN ~ 1.687.000]
1 |Chi dhutwphatuien 477.300
2 |Chi dy trir qudc gia i o 127)6
3 |Chi tré no 1ai 1 110.065]
4 |Chi vién tro - - 1600
5 |Chi thuong xuyén 1.036.730
77767 Chi bé sung quy du trit tai chinh 100
7 |Du phong NSNN 34.500
8 |Chi cai cach tién luong, tinh gian bién ché 25.505
c| ~ BOICHINSNN 343.670
- |(7v ¢ b6i chiso GDP) (1) S | %
| |BoichiNsSTW ) 318.870
2 [Boi chi NSDP (2) - - 24.800
D CHITRA NO GOC 264899
1 |Chi tra ng géc NSTW - o 7}670L02
- Tl{tllgllfén vay dé tra ng goc o 260.902
in béi thu, tang thu, tiét kiém chi, két duw

"2 |Chi ra ng gbe NSDP 3.997
N T%u ngu(fn va;» dé tra ng gdc - i ) 3.383
-Tw nguéiz béi thu, tang thu, tiét kiém chi, két dw 614
p TONG MUC VAY CUA NSNN 608.569
1 |Vay dé bu dép boi chi (3) 344.284
2 |Vay dé tra no gbe 264.285

Ghi chi:
(1) Nam 2021 tinh theo quy mé GDP ddnh gid lai.

(2) Chénh léch giita s6 béi chi cua cdc dia phiwong c6 boi chi NSDP va $6 bgi thu ciia cde dia phwong cd béi thu

NSDP.

(3) Gém vay bi ddp béi chi cua NSTW va vay bt ddp bgi chi cia cdc dia phuong 6 bi chi NSDP.
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DU TOAN THU NGAN SACH NHA NUOC THEO LINH VUC NAM 2021
(Ban hanh kém theoNghi quvér s6 128/2020/QH14 ngéy 12 théng 11 nam 2020 ciia Quéc hji)

Don i Td ding
STT NOI DUNG THU DU TOAN
A B 1
TONG THU NSNN 1.343.330
1 |Thu néi dia 1.133.500
7 1 | Thu tir khu vuc doanh nghiép nhinuée 148.292
2 |Thu tir khu vuc doanh nghiép ¢é von dau tu nude ngoalﬁiiiiii N 159.715
3 VThu twr khu vue kmh té ngoai quoc doanh - S 7237.554
4 o S 176
7577 Thué bao vé moi tllué)'ng o . é»4A391
6 |Cac loal phl le ph1 7 - 7 70.433
B Trong do Lé phl rweée ba o 7 33.871
7 E‘éc khoan thu vé nha dat - i 138.556
- Thué sir dung ddt néng nghiép ) 4
B Thue sir dung dalphz wlngngiEn 1.770
- Thu tién cho thué ddt, thué mdt mecéc ) 24.415
- Thu 1ién sir dung ddt - i 111.400
- Thu tién cho thué va tién bén nha ¢ thudc s¢ hitu nha mede 967
7 8 7 Thu tir hoat dona x6 58 kién thiét n - 33.700
797 Thu Vllen cép quyén khcu thac l\hoa;w san - - - 73.7?;87
10 Thu khac ngz;m sach = 22.483
11 Thu tr quy dét cong ich va thu hoa 101 cong san khac ‘ B 7847
7712 Thu héi vén, thu cé tirc, loi nhuan, lgi nh;gﬁiéau thué, chenh léch thu chi - 106.405
ctia Ngan hang Nha num
1| Thu tir diu th B T 23200
III |Thu can don tlr hoat dong xuat nhip khau . 178.500
71 7 Ton0 sb thu tir hoat dong xuat nhap khau 315.060
- Thué gid iri gia tang thu e hang hoa nhdp khau | 230,000
7 - 7hz/e xudt khau - . 7672722
| Thue nha;? ;l;au 7 B 7 35.023
T};z;e tiéu thy dac biét i tir hang hoa nhép khdu 7 - : 21.925
N -71“5@ bao v_ewln;:nm"ig thu nir hang héa nhdp khéu N - 1.830
2 |Hoén thué gid tr] gia tAng - 7 R ~ -136.500
W » ' 8.130

A

Thu vién trg
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CAN PO1 NGUON THU, CHI DU TOAN NGAN SACH TRUNG UONG VA

NGAN SACH PIA PHUONG NAM 2021

(Ban hanh kém theo Nghi quyét sé 128/2020/QH14 ngéy 12 théng 11 ndm 2020 ciia Quéc hoi)

Don vi: TV déng

STT NOIDUNG DU TOAN
A B 1
A NGAN SACH TRUNG UONG
I |Thu NSTW huéng theo phan cip - 739.401
1 |Thu thué, phi va céc khoan thu khéc 131271
2  |Thutir nguén vién trg 8.130
I |Téng chi NSTW 1.058.271
|1 |Chi NSTW theo phén cap (khong ké bo sung cho NSDP) 707.467
2 |Chi bd sung cho NSBP 350.804
B - Chi b6 sung cdn ddi 230.721
- Chi b6 sung cd muc tiéu 120.083
I |Bdi chi NSTW 318.870
B NGAN SACH PIA PHUONG
1 |Tdng thu NSPP 954.733
1 |Thu NSPP hutng theo phan cdp o 603929
2 |Thu bé sung tir NSTW 350.804
- Thu bé sung can ddi 230.721
- Thu b6 sung c6 muc tiéu 120.083
II |Téng chi NSDP 979.533
1 |Chi can déi NSDP theo phan cdp (khong ké b sung c6 muc tiéu tir NSTW) 859.450
2 |Chi tir ngudn bd sung c6 muc tiéu cia NSTW 120.083
I |Bi chi NSBP (1) 24.800
1 |Bdi chi cua cac dia phuong cé bdi chi NSBP 25414
2 |Bdi thu cua cac dia phwong c6 bdi thu NSDP 614
Ghi chi:

(1) Chénh léch giita $6 béi chi cria cde dia phirong c6 bi chi NSDP va $6 béi thu ciia cée dia phwong cé béi thu NSDP.





[image: image4.jpg]Phu luc IV
DU TOAN CHI NGAN SACH NHA NUOC, CHI NGAN SACH TRUNG UGONG

VA CHI NGAN SACH DIA PHUONG THEO CO CAU CHI NAM 2021
(Ban hanh kém theo Nghi quyér sé 128/2020/QH14 ngay 12 thang 11 ndm 2020 cua Quéc hoi)

BDon vi: Ty dong

CHIA RA
STT NQI DUNG NSNN
NSTW NSBbP
A B 1=2+43 2 3
TONG CHI NSNN 1.687.000 827.550 859.450
I |Chi d4u tr phat trién 477.300 222.000 255.300
Il |Chidy tri qubc gia 1.200 1.200
IIT |Chi tra no lai 110.065 107.400 2.665
IV |Chivién tr¢ 1.600 1.600
V |Chi thuong xuyén 1.036.730 475.850 560.880
Trong do:
- Chi gido duc - dao tao va day nghé 249.971 28.971 221.000
- Chi khoa hoc va cong nghé 10.838 1732 3.106
VI |Chi bd sung quy dy trir tai chinh 100 100
VII |[Dw phong NSNN 34.500 17.500 17.000
VIII | Chi céi cach tién lwong, tinh gidn bién ché 25.505 2.000 23.505
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